Phụ lục số 04
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH 
KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN
(Kèm theo Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 28 tháng 12 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu số 01
	BỘ, NGÀNH...
Hoặc UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...

Số....../BC...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO TỔNG HỢP
KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP CHO THANH NIÊN
Kính gửi: Bộ Tài chính
A. Tình hình kinh phí:
............................
Đơn vị tính: 1.000VND
	TT
	Tên 
cơ sở GDNN
	Tổng số đối tượng
	Nhu cầu kinh phí thực hiện 
	Kinh phí thực tế được giao 
	Thừa(+) Thiếu(-)

	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng 
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Chi phí đào tạo
	Chi hỗ trợ tiền ăn
	Chi hỗ trợ tiền đi lại
	
	NSTW
	NSĐP
	Khác
	

	1
	2
	3
	4=5+6+7
	5
	6
	7
	8=9+10+11
	9
	10
	11
	12=8-4

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Vướng mắc và kiến nghị
….., ngày … tháng … năm 201...
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và đóng dấu)

	


Mẫu số 02

	BỘ, NGÀNH...  
hoặc UBND TỈNH.....

SỞ LĐTBXH...
CƠ SỞ GDNN..........

Số....../BC...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN

Kính gửi:.................................
................................................

A. Tình hình kinh phí
.................
Đơn vị tính: 1.000VND

	TT
	Tên lớp 
	Tổng số đối tượng
	Nhu cầu kinh phí thực chi 
	Kinh phí thực tế được giao 
	Thừa(+) Thiếu(-)

	
	
	
	Tổng
	Trong đó
	Tổng 
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Chi phí đào tạo
	Chi hỗ trợ tiền ăn
	Chi hỗ trợ tiền đi lại
	
	NSTW
	NSĐP
	Khác
	

	1
	2
	3
	4=5+6+7
	5
	6
	7
	8=9+10+11
	9
	10
	11
	12=8-4

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Vướng mắc và kiến nghị

	........., ngày....tháng....năm 201...
                                                                                           THỦ TRƯỞNG

                                                                           (Ký và đóng dấu)


� Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Sở LĐTBXH.
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